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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Thuận, ngày  24  tháng 3 năm 2023 

THÔNG BÁO 
Về việc triển khai thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong 

 thực hiện thủ tục hành chính của Sở Tư pháp  
trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Thuận  

 

Tiếp tục thực hiện theo tinh thần của Thông báo số 09/TB-STTTT ngày 
04/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thanh toán trực tuyến 
phí, lệ phí trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh 
Bình Thuận. Qua rà soát, Sở Tư pháp bổ sung những thủ tục có nghĩa vụ tài chính 
để đưa vào danh mục triển khai thanh toán trực tuyến phí, lệ phí. 

 Sở Tư pháp thông báo Tài khoản của đơn vị và Danh mục thủ tục hành 
chính thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 
trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Thuận thuộc lĩnh vực Tư pháp, cụ thể như sau: 

- Đơn vị có thủ tục hành chính cần thanh toán: Sở Tư pháp Bình Thuận 

- Địa chỉ trụ sở: Số 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, tp. Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận 

- Mã số thuế: 3400444767- Số tài khoản thụ hưởng: 3511.01064440 

- Tên tài khoản thụ hưởng: Tài khoản Sở Tư pháp được mở tại Kho bạc nhà 
nước tỉnh Bình Thuận, mã số: 1661 

- Danh mục TTHC triển khai thanh toán trực tuyến (Đính kèm theo). 

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính có 
nghĩa vụ tài chính cần thanh toán trực tuyến phí, lệ phí theo danh mục nêu trên, vui 
lòng truy cập vào website: http://dichvucong.binhthuan.gov.vn hoặc 
https://dichvucong.gov.vn để thực hiện và làm theo hướng dẫn. Trong quá trình 
thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Trung tâm Hành chính công 
tỉnh Bình Thuận (Quầy Sở Tư pháp), Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Tất Thành, phường 
Hưng Long, tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Số điện thoại: 0252.3825161 (bấm số 
106) gặp bộ phận một cửa Sở Tư pháp để được hướng dẫn, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                          
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;                                                             
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh; 
- Các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT (Thìn). 
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 Đặng Văn Đào 



 
 

DANH MỤC TTHC TRIỂN KHAI THANH TOÁN  
TRỰC TUYẾN PHÍ, LỆ PHÍ 

(Ban hành kèm Thông báo số  157 /TB-STP ngày 24 tháng 3 năm 2023) 

 
STT 

MÃ THỦ 
TỤC 

TÊN LĨNH VỰC/ TÊN TTHC PHÍ LỆ PHÍ 

I  Công chứng   

01 1.001721 
Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập 

sự hành nghề công chứng 
 x 

02 1.001756 
Đăng ký hành nghề và cấp thẻ 

 công chứng viên 
 x 

03 1.001799 Cấp lại Thẻ công chứng viên  x 

04 2.000789 
Đăng ký hoạt động  

Văn phòng công chứng 
 x 

05 2.000778 
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

của Văn phòng công chứng 
x 
 

 

06 2.000766 
Đăng ký hoạt động Văn phòng 

 công chứng hợp nhất 
 x 

07 2.000758 
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

của Văn phòng công chứng 
 nhận sáp nhập 

x  

08 2.000743 
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

của Văn phòng công chứng  
nhận chuyển nhượng 

x  

II  Lĩnh vực Luật sư   

09 1.002010 
Đăng ký hoạt động của tổ chức hành 

nghề luật sư 
 x 

10 1.002032 
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

của tổ chức hành nghề luật sư 
 x 

11 1.002055 
Thay đổi người đại diện theo pháp 
luật của Văn phòng luật sư, công ty 
luật trách nhiệm hữu hạn một thành 

 x 



 
 

viên 

12 1.002079 
Thay đổi người đại diện theo pháp 

luật của công ty luật TNHH hai thành 
viên trở lên, công ty luật hợp danh 

 x 

13 1.002099 
Đăng ký hoạt động của chi nhánh của 

tổ chức hành nghề luật sư 
 x 

14 1.002181 
Đăng ký hoạt động của chi nhánh, 

công ty luật nước ngoài 
x  

15 1.002198 
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt 

động của chi nhánh, công ty luật 
nước ngoài 

x  

16 1.002398 
Đăng ký hoạt động của công ty luật 
Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật 

nước ngoài 
 x 

17 1.002384 
Đăng ký hoạt động của chi nhánh của 
công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 

x  

18 1.002368 
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của 
chi nhánh, công ty luật nước ngoài 

x  

III  Bán đấu giá tài sản   

19 2.001395 
Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp 

đấu giá tài sản 
x  

20 2.001333 
Thay đổi nội dung dăng ký hoạt động 

của doanh nghiệp đấu giá tài sản 
x  

21 2.001258 
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của 

doanh nghiệp đấu giá tài sản 
x  

22 2.002139 
Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập 

sự hành nghề đấu giá 
 x 

IV  
Quản tài viên và hành nghề  

quản lý, thanh lý tài sản 
  

23 1.002626 
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý 

tài sản với tư cách cá nhân 
x  



 
 

24 1.001842 
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý 

tài sản với doanh nghiệp quản lý, 
thanh lý tài sản 

 x 

V   Hộ tịch   

25 2.000635 Cấp bản sao trích lục hộ tịch  x 

  Quốc tịch   

26 2.002039 Nhập Quốc tịch Việt Nam  x 

27 2.002036 Thôi Quốc tịch Việt Nam  x 

28 2.002038 Trở lại Quốc tịch Việt Nam   

29 1.005136 
Xác nhận là người có quốc tịch Việt 

Nam 
x  

30 2.001895 
Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt 

Nam 
x  

VI  Con nuôi   

31 1.003160 
Giải quyết việc người nước ngoài 

thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em 
Việt Nam làm con nuôi 

 x 

32 1.004878 

Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu 
tố nước ngoài đối với trường hợp cha 
dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ 
hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột 

nhận cháu làm con nuôi 

 x 

33 1.003976 
Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu 
tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở 

cơ sở nuôi dưỡng 
 x 

VII  Lý lịch tư pháp   

34 2.000488 
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công 
dân Việt Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam 
x  

VIII  Trọng tài thương mại   



 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

35 1.008906 

Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ 
chức trọng tài nước ngoài tại việt 
nam sau khi được bộ tư pháp cấp 
giấy phép thành lập; đăng ký hoạt 

động chi nhánh của tổ chức trọng tài 
nước ngoài tại việt nam trong trường 
hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh 
thành phố trực thuộc trung ương khác 

x  

36 1.008889 

Đăng ký hoạt động của trung tâm 
trọng tài sau khi được bộ tư pháp cấp 

giấy phép thành lập; đăng ký hoạt 
động trung tâm trọng tài khi thay đổi 
địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương khác 

x  

37 1.008905 

Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt 
động của chi nhánh trung tâm trọng 

tài khi thay đổi trưởng chi nhánh, địa 
điểm đặt trụ sở của chi nhánh trong 
phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

 x 

38 1.008904 

Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt 
động của trung tâm trọng tài; thay đổi 
nội dung giấy đăng ký hoạt động của 

chi nhánh tổ chức trọng tài nước 
ngoài tại việt nam 

x  

39 1.001248 

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của 
trung tâm trọng tài, chi nhánh trung 
tâm trọng tài, chi nhánh của tổ chức 

trọng tài nước ngoài tại việt nam 

x  
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